
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
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        VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU GIẢNG DẠY  

CHO TỪNG MODULE/HỌC PHẦN/MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT                             DỰA TRÊN CHUẨN NĂNG LỰC
	TT
	Học phần/Module
	Tên giáo trình/TLHT
	Đối tượng sử dụng 
	Mục đích sử dụng
	Tên tác giả

 (ghi rõ chức danh, học vị)
	Ghi chú

	1
	Nguyên tử, phân tử, tế bào
	1. Hóa đại cương
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TSKH. Phan An
	NXB Giáo dục, 2008

	
	
	2. Hóa vô cơ và hữu cơ
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TSKH. Phan An
	NXB Y học, 2008

	
	
	3. Thực tập Hóa học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: Bộ môn Hóa Học, Trường Đại học Y Hà Nội
	Bộ môn Hóa Học, Trường Đại học Y Hà Nội

	
	
	4. Hóa sinh
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Tạ Thành Văn
	NXB Y học, 2018

	
	
	5. Thực tập Hóa sinh 
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Nghiêm Luật
	NXB Y học, 2003

	
	
	6. Sinh học
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Trịnh Văn Bảo, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, PGS.TS. Phan Thị Hoan
	NXB Giáo dục, 2017

	
	
	7. Di truyền y học
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Trịnh Văn Bảo, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương
	NXB Y học, 2011

	
	
	8. Thực tập Sinh học
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Trịnh Văn Bảo
	NXB Y học, 2017

	
	
	9. Thực tập Di truyền y học
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: PGS.TS. Trần Đức Phấn
	NXB Y học, 2017

	2
	Đại cương về hình thái, chức năng cơ thể người


	10. Giải phẫu người
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Văn Cúc, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy
	NXB Y học, 2018

	
	
	11. Atlas giải phẫu người
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: FRANK H. NETTER
	NXB Y học, 2007

	
	
	12. Giải phẫu người Tập 1
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Trịnh Văn Minh
	NXB Y học, 2002

	
	
	13. Mô - Phôi, Phần Mô học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Trịnh Bình
	NXB Y học, 2015

	
	
	14. Phôi thai học người
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: BSCKII. Đỗ Kính
	NXB Y học, 2001

	
	
	15. Sinh lý học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Phạm Thị Minh Đức
	NXB Y học, 2019

	
	
	16. Sinh lý bệnh và Miễn dịch, Phần Miễn dịch học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Văn Đình Hoa, GS. Nguyễn Ngọc Lanh
	NXB Y học, 2011

	3
	Các hệ cơ quan
	10. Giải phẫu người
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Văn Cúc, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy
	NXB Y học, 2018

	
	
	11. Atlas giải phẫu người
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: FRANK H. NETTER
	NXB Y học, 2007

	
	
	12. Giải phẫu người Tập 1
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Trịnh Văn Minh
	NXB Y học, 2002

	
	
	17. Giải phẫu người Tập 2
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Trịnh Văn Minh
	NXB Giáo dục, 2011

	
	
	18. Giải phẫu người Tập 3 
	Sinh viên RHM
	Sách tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Trịnh Văn Minh
	NXB Giáo dục, 2011

	
	
	13. Mô - Phôi, Phần Mô học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Trịnh Bình
	NXB Y học, 2015

	
	
	15. Sinh lý học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Phạm Thị Minh Đức
	NXB Y học, 2019

	
	
	19. Thực tập Sinh lý học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Phạm Thị Minh Đức
	NXB Y học, 2005

	4
	Cơ sở vật lý của các hoạt động sống và nguyên lý của một số kỹ thuật ứng dụng trong y học
	20. Vật lý - Lý sinh y học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TSKH. Phan Sỹ An, PGS.TS. Nguyễn Văn Thiện
	Nhà xuất bản Y học, 2015

	
	
	21. Thực tập Lý sinh
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: ThS. Trần Thị Ngọc Hoa
	Bộ môn Y- Vật lý, Trường Đại học Y Hà Nội

	
	
	22. Y học hạt nhân
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Mai Trọng Khoa
	Nhà xuất bản Y học, 2012

	5
	Tiếng Anh
	23. Life
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dummett
	National Geographic Learning, 2016

	
	
	24. Career Paths - Dentistry 1
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: Virginia Evans, Jenny Dooley, James Caldwell, DDS
	Express Publishing, 2016

	
	
	25. Career Paths - Dentistry 2
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: Virginia Evans, Jenny Dooley, James Caldwell, DDS
	Express Publishing, 2016

	6
	Nhà nước và pháp luật
	26. Pháp luật đại cương
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Mai Hồng Quỳ
	NXB Đại học Sư Phạm, 2017

	7
	Tin học đại cương
	27. Tin học và ứng dụng trong y - sinh học dùng cho BS Y học cổ truyền  
	Sinh viên RHM
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Minh Hằng
	NXB Giáo dục, 2009

	
	
	28. Thực hành Tin học và ứng dụng trong y - sinh học dùng cho BS Y học cổ truyền  
	Sinh viên RHM
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Minh Hằng


	NXB Giáo dục, 2014

	8
	Bệnh học người

	29. Triệu chứng học nội khoa Tập 1


	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Ngô Quý Châu
	NXB Y học, 2020

	
	
	30. Triệu chứng học nội khoa Tập 2


	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Ngô Quý Châu
	NXB Y học, 2020

	
	
	31. Bệnh học nội khoa Tập 1
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Ngô Quý Châu
	NXB Y học, 2018

	
	
	32. Bệnh học nội khoa Tập 2
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: GS.TS. Ngô Quý Châu
	NXB Y học, 2018

	
	
	33. Da liễu học
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Phạm Văn Hiển
	Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2012

	
	
	34. Giáo trình Bệnh học Tâm thần 
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Kim Việt, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
	NXB Y học, 2016

	
	
	35. Bài giảng Bệnh truyền nhiễm
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên GS.TS. Nguyễn Văn Kính
	NXB Y học, 2019

	
	
	36. Tai Mũi Họng 
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Phạm Khánh Hòa
	Nhà xuất bản Y học, 2015

	
	
	37. Giản yếu bệnh học Tai Mũi Họng
	Sinh viên RHM
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên: GS.TS. Ngô Ngọc Liễn
	Nhà xuất bản Y học, 2006

	
	
	38. Nội soi tai mũi họng, Kỹ năng khám và chẩn đoán
	Sinh viên RHM
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên: PGS.TS. Cao Minh Thành
	Nhà xuất bản Y học, 2016

	
	
	39. Bài giảng Triệu chứng học ngoại khoa
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng
	Nhà xuất bản Y học, 2020


	
	
	40. Bài giảng Bệnh học ngoại khoa
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng
	Nhà xuất bản Y học, 2020

	
	
	41. Bài giảng Nhi khoa Tập 1 
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	 Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Gia Khánh
	Nhà xuất bản Y học, 2017

	
	
	42. Nhãn khoa 
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Phúc
	Nhà xuất bản Giáo dục, 2011

	9
	Khoa học nha khoa
	43. Nha khoa cơ sở Tập 2
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: TS. Trần Ngọc Thành
	Nhà xuất bản Giáo dục, 2013

	10
	Thực hành nha khoa
	44. Bệnh học quanh răng


	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Trịnh Đình Hải
	Nhà xuất bản Giáo dục, 2013

	
	
	45. Nha khoa cơ sở Tập 1
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: TS. Trần Ngọc Thành
	Nhà xuất bản Giáo dục, 2013

	11
	Phát triển bản thân và tính chuyên nghiệp
	46. Tâm lý và đạo đức trong Răng hàm mặt
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc
	Nhà xuất bản Y học, 2018

	12
	Tự chọn
	47. Ghi hình Răng hàm mặt
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên:

PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc
	Nhà xuất bản Y học, 2018

	13
	Phẫu thuật miệng hàm mặt
	48. Phẫu thuật trong miệng Tập 1
	Sinh viên RHM 
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên:

TS.BSCKII. Nguyễn Mạnh Hà
	Nhà xuất bản Giáo dục,

năm 2013

	
	
	49. Phẫu thuật trong miệng Tập 2
	Sinh viên RHM 
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên:

TS.BSCKII. Nguyễn Mạnh Hà
	Nhà xuất bản Giáo dục,

năm 2013

	
	
	50. Phẫu thuật thực hành trong Răng hàm mặt
	Sinh viên RHM 
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên:

TS. Nguyễn Phú Thắng
	Nhà xuất bản Y học,

năm 2017

	
	
	51. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Tập 1
	Sinh viên RHM 
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên:

PGS.TS. Lê Văn Sơn
	Nhà xuất bản Giáo dục,

năm 2013

	
	
	52. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt Tập 2
	Sinh viên RHM 
	Tài liệu tham khảo
	Chủ biên:

PGS.TS. Lê Văn Sơn
	Nhà xuất bản Giáo dục,

năm 2013

	14
	Nha khoa cơ sở
	43. Nha khoa cơ sở Tập 2
	Sinh viên RHM
	Giáo trình
	Chủ biên: TS. Trần Ngọc Thành
	Nhà xuất bản Giáo dục, 2013


